
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 53 0000 SSD độ II + CTC dài

1 2 50 4004 UXTC 14 tuần

1 3 35 0000 UBT 12cm

1 4 44 2002 UXTC 14 tuần

1 5 49 2002 UXTC 14 tuần

2 6 60 2012 SSD độ III / Cao HA

2 7 46 1001 UXTC 14 tuần

2 8 35 1001 NXTC  8cm

3 9 53 1001 UBT (P) 7cm/VMC 2 lần

3 10 45 1021 UXTC 14 tuần

3 11 41 ĐT UXTC 14 tuần + UBT 4cm

5 12 48 4004 UXTC 16 tuần

5 13 58 6004 UBT (T) 6 cm

5 14 47 ĐT UBT(T) 11cm

5 15 54 2012 UXTC 12tuần + UBT (T) 7cm

18 16 71 5005 UBT (P) 6cm

18 17 49 2002 UBT 2bên  6cm/VMC

18 18 43 ĐT NXTC 14tuần

19 27 0000 NXTC 14 tuần

6 20 0

16 21 0

16 22 0

1 1 72 5005 SSD độ II

1 2 70 1001 UBT (T) 7 cm

1 3 28 ĐT NXTC HƯNG.PNT + TRUNG.SB + NGHI.SB

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

V.THÀNH (S,3) + PHƯƠNG 1.SB + THỦY.SB

TÔ NGUYỆT (C,3) + PHƯƠNG 1.SB + THỦY.SB

VIỆT THANH + NGỌC HẢI + HƯNG.PNT

HƯNG.PNT + TRUNG.SB + NGHI.SB

VŨ HẢI + DUNG .SB + TRANG .SB 

V.HÒA + MUỘI.SB + LOAN1.SB 

V.HÒA + MUỘI.SB + LOAN1.SB 

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

N ĐIỆP1 + LINH.TT + TUYỀN.SB

N ĐIỆP1 + LINH.TT + TUYỀN.SB

BÍCH 1 + THƯƠNG .SB + VÂN2 .SB

BÍCH 1 + THƯƠNG .SB + VÂN2 .SB

BÍCH 1 + THƯƠNG .SB + VÂN2 .SB

VŨ HẢI + DUNG .SB + TRANG .SB

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

THỐNG + YÊN + HIỀN.SB

THỐNG + YÊN + HIỀN.SB

KLOAN2 + K.DUNG2 + LIÊM.SB

KLOAN2 + K.DUNG2 + LIÊM.SB

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + LINH.TT

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Hút nạo thai trúng

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Bóc NXTC + UBT , KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 16/08/2010 đến ngày 22/08/2010 (Tuần2)

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

ỨNG SÁM MÚI

ĐỖ KIM PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ CÚC

NGUYỄN THỊ LẮM

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

TRẦN THỊ XUÂN

PHAN THỊ NHƯ

PHAN THỊ QUYÊN

TRẦN THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ QUÝ HÒA

NGUYỄN THỊ HẢO

NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT

ĐẶNG THỊ HỒNG HẢI

TRẦN THỊ NƯNG

THẠCH THỊ MAI

PHẠM THỊ KIỆP

LÊ THỊ HUYỀN TRÂN

LÊ THỊ TÀI

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ THU

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ THỦY

ĐỖ THỊ ÚT HAI

ĐỖ TRẦN CẨM THÚY

7460

7344

7424

9810

7376

7352

SHC

7334

7353

7389

7375

7553

7356

7341

7319

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

7350

7307

7340

5535

PM

Ngày: 16/08/2010 

Ngày: 17/08/2010 

7335

7342

7328

7922



1 4 48 3023 UXTC 16 tuần

1 5 54 4034 UXTC 14 tuần

2 6 53 4104 SSD độ III

2 7 43 2012 UXTC 14tuần/VMC

2 8 40 2012 UXTC 12tuần + UBT (T)  
5cm/VMC

3 9 46 ĐT UXTC 14 tuần

3 10 50 2002 UXTC 14 tuần

3 11 42 1001 NXTC 15tuần

5 12 42 0000 U hạ vị / VMC 2 lần

5 13 40 2002 U hạ vị 15cm

5 14 43 2002 UXTC 14 tuần

5 15 43 3013 UXTC 14 tuần

18 16 49 3003 UXTC 12 tuần

18 17 31 1021 NXTC 6cm

18 18 42 1011 UXTC 12 tuần+ 
TSKĐHNMTC/VMC

19 21 ĐT UBT(T) 12cm

6 20 58 ĐT Sang thương vú (T)

6 21 52 3013 Sang thương vú (P)

6 22 30 1011 Sang thương vú (T)

6 23 30 0000 Sang thương vú (P)

6 24 19 ĐT Sang thương vú (P)

16 24 0

16 25 0

1 1 67 2002 SSD độ III

1 2 41 2002 UXTC 14 tuần

1 3 39 0000 NXTC 12 tuần

1 4 45 2002 UXTC 16 tuần

1 5 29 1001 UBT(P) 12cm

2 6 57 3003 SSD độ III

2 7 49 3013 UXTC 12 tuần/VMC ĐS

2 8 30 0000 NXTC 14 tuần

ĐỖ HIẾU + HẬU.SB + PHONG.SB

ĐỖ HIẾU + HẬU.SB + PHONG.SB

DUYÊN + DŨ + ĐEM

DŨ + ĐEM + KHÁNH.SB

DŨ + ĐEM + KHÁNH.SB

PHÒNG KHÁM PK + TRÂN.SB + NƯƠNG.SB

PHÒNG KHÁM PK + TRÂN.SB + NƯƠNG.SB

T.HÒA + ĐỖ HIẾU + LINH.TT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

B.MAI (S,3) + TUẤT.SB + NHƯ.SB

P.CHI (C,3) + TUẤT.SB + NHƯ.SB

N.DIỆP + VÕ + DUYÊN.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + THUẬN.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + THUẬN.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + THUẬN.SB

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

C.H.TRUNG + THỤC TRANG + HIẾU.SB

C.H.TRUNG + THỤC TRANG + HIẾU.SB

C.H.TRUNG + THỤC TRANG + HIẾU.SB

B.HẢI + TÚ NGÂN + BA.SB

B.HẢI + TÚ NGÂN + BA.SB

N.DIỆP + VÕ + DUYÊN.SB

KIM CHI + NG THẢO + PHÚ.SB

KIM CHI + NG THẢO + PHÚ.SB

THÁI HÀ + PHAN NGA + HỒ HOA

HỒ HOA + LOAN 2.SB + MẪN.SB

HỒ HOA + LOAN 2.SB + MẪN.SB

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP( Mổ khó)

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Bóc u, KTSD

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NXTC+UBT, nếu KĐ cắt TC + PP có u

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

NGUYỄN THỊ DỰ

PHẠM THỊ PHAN

TRẦN THỊ HẠNH

BÙI THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ LOAN

HỒ THỊ NGUYÊN

NGUYỄN THỊ  BÍCH PHƯƠNG

LÊ THỊ MẾN

LÊ THỊ NGUYỆT

PHẠM THỊ NGỌC THANH

VŨ THỊ KIM TRÍ

TRẦN THỊ HOA PHƯỢNG

LÊ THỊ  MỸ DUYÊN

BN SẢN A

VÕ NỮ HỒNG NHUNG

LÊ THỊ TIẾM

TRẦN THỊ LOAN

PHẠM THỊ HOÀNG

NGUYỄN THỊ THANH HOA

TRỊNH THỊ ANH ĐÀO

NGUYỄN THỊ RA

MAI HOA

HUỲNH THỊ THU THỦY

NGUYỄN HỒNG NGÂN

NGUYỄN THỊ HẠNH

DƯƠNG THỊ HIỀN

TẤT ĐỨC HIỀN

NGUYỄN THỊ DŨNG

ĐẶNG THỊ NAM

NGUYỄN THỊ RON

7900

7464

7797

7465

7787

7526

7427

7891

7928

887

879

647

638

639

7467

7366

7165B

7438

7372

7482

7458

7423

7384

7380

7383

7481

7364

7396

7413

Thứ: TƯ 
Ngày: 18/08/2010 



3 9 80 9018 SSD độ III

3 10 51 4004 UXTC 14 tuần

3 11 33 1001 NXTC 14 tuần

5 12 53 4004 U hạ vị 15cm

5 13 44 1001 UXTC 16 tuần

5 14 45 1011 UXTC 14tuần/VMC

5 15 39 3003 NXTC 12 tuần/VMC 2 lần

18 16 42 2002 UXTC 16 tuần

18 17 41 4024 UXTC 14 tuần

18 18 34 2002 NXTC 14 tuần

16 19 0

16 20 0

1 1 73 8006 SSD độ III

1 2 46 4004 UXTC 16 tuần

1 3 47 2002 UXTC 16 tuần/VMC 2 lần

1 4 21 ĐT UBT(T) 12cm

2 5 64 6006 SSD độ III

2 6 50 3003 UXTC 14tuần + UBT 2 bên 5cm

2 7 41 ĐT NXTC 15tuần

3 8 70 5005 SSD độ III

3 9 47 ĐT UXTC 14 tuần

5 10 52 1001 UXTC 14 tuần

5 11 44 2002 UXTC 14 tuần

5 12 40 0000 UBT (T) 10 cm

18 13 53 ĐT K Thân TC gđ IA

18 14 39 1001 UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

18 15 40 0010 NXTC 14 tuần

16 29 1001 NXTC 12 tuần

17 38 2002 NXTC 12 tuần

6 18 23 ĐT Sang thương 2 vú 

6 19 41 ĐT Sang thương vú (P)

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

TH.LANBM + M.PHƯƠNG1 + HỌC.SB 

TH.LANBM + M.PHƯƠNG1 + HỌC.SB 

LỢI + KHOA BM + VY.NT

LỢI + KHOA BM + VY.NT

LỢI + KHOA BM + VY.NT

DỰ BỊ

NHÀN + C.H.TRUNG + MỸ GÁI

NHÀN + C.H.TRUNG + MỸ GÁI

NHÀN + C.H.TRUNG + MỸ GÁI

BÁ + CH.THUẬN + THU HÀ 2

THU HÀ 2 + ÂN.SB + PHƯƠNG 2.SB 

TH.LANBM + M.PHƯƠNG1 + HỌC.SB 

KLOAN2 (S,3) + CƯỜNG.TT + CÚC.SB

THU NGUYỆT (C,3) + CƯỜNG.TT + CÚC.SB

VIỆT THANH + MỸ NHI + DIỄM TUYẾT

DIỄM TUYẾT + HÀ.SB + TRÚC 2.SB

NAM ANH + KIỀU LOAN + CƯỜNG.SB

NAM ANH + KIỀU LOAN +  CƯỜNG.SB

H.HIỆP + DUY + CÔNG.SB

TH.LANBM + MỸ.NT + QUỚI.SB

TH.LANBM + MỸ.NT + QUỚI.SB

Q.TUẤN + VY.NT + TRÚC 1.SB

Q.TUẤN + VY.NT + TRÚC 1.SB

Q.TUẤN + VY.NT + TRÚC 1.SB

XUÂN CẨM + H.THẮM + TÔ NGUYỆT

H.THẮM + BÌNH.SB + NHÃ.SB

H.THẮM + BÌNH.SB + NHÃ.SB

H.HIỆP + DUY + CÔNG.SB

Sinh thiết qua định vị XQ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt  HTTC chừa 2pp ( Theo y/c)

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u vú

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt PP có u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

VÕ THỊ HỒNG LOAN

HÀ THỊ ÁNH

LÊ THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ MAI

TRẦN THỊ NỔI

LÊ THỊ NGUYỆT

PHẠM THỊ KIM MỸ

TRẦN MỸ HUỆ

TẠ THỊ HỒNG TƯƠI

LÊ THỊ MỸ HẠNH

TRẦN THỊ ÁNH NHUNG

VÕ THỊ LÙNG

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

NGUYỄN NHƯ NGUYỆT

PHAN THỊ MINH CẢNH

LÂM THỊ BÍCH THỦY

PHẠM THỊ ĐỊNH

BN SẢN A

VÕ THỊ NHIÊN

NGUYỄN THỊ TÂM

TRƯƠNG THỊ HAI

VÕ THỊ LAN

NGUYỄN KIM HUỆ

TRẦN THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ THANH GIANG

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

TÔ KIM PHƯỢNG

TRẦN XUÂN THẢO

PHAN THỊ SẢI

ĐẶNG THỊ BÌNH YÊN

7192

7537

7534

659

635

7541

7561

7822

7302

7821

7529

7926

7805

7506

7865

7896

7516

7456

7463

6890

7878

7487

4242

7873

7500

7809

7453

7470

7439

Thứ: NĂM 
Ngày: 19/08/2010 



6 20 35 1001 Sang thương vú (T)

6 21 25 ĐT Sang thương 2 vú 

6 22 55 6026 Bướu mỡ  vú (P) 

16 23 0

16 24 0

1 1 75 8026 SSD độ III

1 2 41 0020 UBT(P) 15cm/VMC TNTC

1 3 35 2012 NXTC 14 tuần

1 4 54 7027 Rong huyết - RLTMK/VMC

1 5 45 2012 UXTC 16 tuần

2 6 69 110012 SSD độ III

2 7 62 5005 SSD độ III

2 8 23 1001 UBT(P) 11cm

3 9 44 1031 UXTC 12 tuần/VMC TNTC

3 10 26 0000 NXTC 16 tuần

3 11 36 0000 NXTC 14 tuần

5 12 49 3013 UBT 12cm

5 13 37 ĐT LNMCơ TC

5 14 49 3003 UXTC 12 tuần

5 15 43 2022 UXTC 14 tuần

18 16 49 5015 UXTC 12 tuần

18 17 45 1001 UXTC 14 tuần

18 18 40 3003 NXTC 14 tuần

19 22 ĐT NXTC 14 tuần

16 20 0

Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC

DỰ BỊ

BS KHOA KB + N.TRÂN (S,3) + A.THƯ4 (C,3)

B.HẢI + LAN HƯƠNG + LINH.TT

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG

TR.HẠNH + TRÍ 2

TR.HẠNH + TRÍ 2

Q.KHOA + T.NGỌC 

THU NGUYỆT + THANH THÚY

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG 

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

B.HẢI + LAN HƯƠNG + LINH.TT

B.HẢI + LAN HƯƠNG + LINH.TT

Q.TUẤN  (S,3)+ VƯƠNG.TT + THANH.SB

TR.THẢO  (C,3)+ VƯƠNG.TT + THANH.SB

THU THỦY + H.TUẤN + TRINH

H.TUẤN + TRINH + T.PHƯỢNG

H.TUẤN + TRINH + T.PHƯỢNG

THU NGUYỆT + THANH THÚY

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Ngày 12 tháng 8 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

NGUYỄN THỊ BỖN

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN QUỲNH TRÂM

NGUYỄN THỊ HỒNG NGÂN

BN SẢN A

PHẠM THỊ KIM PHỤNG

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ LONG

HỒ THỊ THU NGÂN

SẦM THỊ TÂM

LÊ THỊ HỒNG

HUỲNH THỊ HOÀNG

ĐẶNG THỊ TƯ

LƯU HỮU

NGUYỄN THỊ THÔNG

LÊ THỊ BÍCH THỦY

NGUYỄN THỊ THU VÂN

HUỲNH THỊ LỆ THỦY

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ ĐƯỜNG

PHẠM THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM

CAO THÀNH LẬP

NGUYỄN THỊ HIỀN LƯƠNG

7545

7833

7549

7898

7810

7568

7817

7910

7888

7880

7884

7065

7876

7564

7841

7573

7527

664

630

7788

7869

629

Thứ: SÁU 
Ngày: 20/08/2010 


